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1 Phan Gia Bảo Nam 26/02/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

2 Trần Vĩnh Đức Đam Nam 12/05/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

3 Trần Minh Đạt Nam 04/10/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

4 Đoàn Trường Giang Nam 14/06/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

5 Lê Đức Hiếu Nam 24/09/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

6 Nguyễn Gia Hưng Nam 14/06/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Tổ 4 Khu phố Phước Hội,  Phường 

Long Hưng, Thành phố Đồng Nai

7 Nguyễn Gia Hưng Nam 24/06/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

8 Bùi Gia Huy Nam 03/04/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

9 Trần Minh Khang Nam 15/03/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

10 Đặng Minh Khôi Nam 09/06/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

11 Phan Phi Long Nam 15/01/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai
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12 Lê Phạm Trúc Ly Nữ 22/02/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Tổ 17 Khu phố Phước Hội,  Phường 

Long Hưng, Thành phố Đồng Nai

13 NguyễnTuyết Mai Nữ 28/05/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

14 Nguyễn Đăng Mạnh Nam 07/01/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

15 Võ Ngọc Diễm My Nữ 16/12/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

16 Nguyễn Lâm Ngân Nữ 27/10/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

17 Nguyễn Huỳnh Tấn Phát Nam 17/09/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

18 Trần Hoàng Đai Phát Nam 19/10/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

19 Hà Minh Quang Nam 18/04/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Tổ 8 Khu phố Phước Hội,  Phường 

Long Hưng, Thành phố Đồng Nai

20 Trần Quỳnh Anh Thy Nữ 02/09/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Tổ 16 Khu phố Phước Hội,  Phường 

Long Hưng, Thành phố Đồng Nai

21 Cao Thủy Tiên Nữ 29/10/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

22 Lê Thùy Trang Nữ 03/02/2020
Thành phố Hồ Chí 

Minh
Kinh

Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

23 Nguyễn Lê Tường Vy Nữ 11/09/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

24 Trần Liêu Tường Vy Nữ 16/12/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố An Xuân,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai

25 Nguyễn Ngọc Ý Nữ 31/05/2020 Thành Phố Đồng Nai Kinh
Tổ 10 Khu phố An Xuân,  Phường 

Long Hưng, Thành phố Đồng Nai

26 Nhiêu Ngọc Thiên Kim Nữ
06/06/2020

Thành Phố Đồng Nai Hoa
Khu phố Phước Hội,  Phường Long 

Hưng, Thành phố Đồng Nai



27 Nguyễn Vũ Lâm Nam
14/07/2019 Thành phố Hồ Chí

Minh
Kinh

Khu phố An Xuân,  Phường Long

Hưng, Thành phố Đồng Nai

28 Nguyễn Minh Vân Nam
04/09/2020

Tỉnh Kiên Giang Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long

Hưng, Thành phố Đồng Nai

29 Phan Chềnh Khải Hưng Nam
10/10/2020

Thành Phố Đồng Nai Kinh
Khu phố Phước Hội,  Phường Long

Hưng, Thành phố Đồng Nai

30
Lê Chí Hậu Nam

25/11/2020 Thành phố Hồ Chí

Minh
Kinh

Khu phố Phước Hội,  Phường Long

Hưng, Thành phố Đồng Nai

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 
Nguyễn Thị Xuân Tuyền

Long Hưng, ngày 20 tháng 7 năm 2026

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Phong

Tổng số có 51 học sinh.

Tổng số học sinh: 30/11 nữ

Admin


